
Năm ban hành

Trung cấp

1 Tin học cơ sở Nguyễn Thị Thu Hòa 2021
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

2 Kỹ thuật lập trình căn bản Nguyễn Thị Thúy Linh
2020

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

3 Tiếng Anh chuyên ngành Đặng Kim Ngân
2021

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

4
Cơ sở dữ liệu  và hệ quản trị cơ sở 

dữ liệu
Nguyễn Thị Thu Hòa

2020

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

5 Phần cứng máy tính Nguyễn Thị Thu Hiền
2021

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

6 Mạng máy tính căn bản Đỗ Mạnh Dũng
2021

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

7
Thực hành tin học văn phòng 

nâng cao
Hà Phượng Linh

2020

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

8
Phân tích thiết kế hệ thống thông 

tin
Hà Phượng Linh

2020

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

9 Bảo trì và sửa chữa máy tính Đỗ Mạnh Dũng
2020

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

10 Thực hành Photoshop Lê Thị Giang
2020

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

11 Thương mại điện tử Nguyễn Ngọc Huy
2020

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

12 Quản lý và vận hành mạng LAN Trần Thế Hiệp
2020

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

13 Thiết kế và quản trị Web Hà Phượng Linh
2021

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

14 Lập trình trực quan (.Net) Phạm Hữu Hảo
2020

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

15 Thực hành Corel Draw Nguyễn Thị Thu Hiền
2020

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

16
Quản trị dự án công nghệ thông 

tin
Nguyễn Văn Lập

2021

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

17 An toàn hệ thống và an ninh mạng Nguyễn Văn Lập
2020

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

18 Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Huy 2020

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

UBND TỈNH LÀO CAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC GIÁO TRÌNH 

Nghề Tin học ứng dụng - trình độ Trung cấp

Ghi chúTT Tên giáo trình Tác giả Nơi xuất bản


